
UBND PHƯỜNG ĐĂK BLA CỘNG HOÀ XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH VÀ THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Viên chức đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 11 năm 2025

(Kèm theo Tờ trình số:  27/TTr-LL ngày 16/10/2025 của Trường TH và THCS Lê Lợi)

TT Ông
(bà) Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh Chức vụ Đơn vị công tác

Trình độ chuyên
môn nghiệp

 vụ
Chức danh nghề nghiệp Mã

số CDNN

Hưởng
bảng

lương loại

Mức phụ cấp thâm niên hiện
hưởng

Mức phụ cấp thâm niên
đề nghị

Ghi
chú

Tỷ lệ

Thời điểm
tính nâng

 lương lần sau Tỷ lệ

Thời điểm
tính nâng

 lương lần sau

1 Bà Huỳnh Thị Yến Ly 02/9/1988 Giáo viên Trường TH và THCS Lê Lợi Cử nhân Giáo dục
tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng
III V.07.03.29 A1 12% 01/11/2024 13% 01/11/2025

2 Bà Võ Thị Xuân Phượng 06/4/1983 Giáo viên Trường TH và THCS Lê Lợi Cử nhân Sư phạm
Âm nhạc Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 A2.2 19% 01/11/2024 20% 01/11/2025

3 Bà Trịnh Thị Oanh 24/4/1981 Giáo viên Trường TH và THCS Lê Lợi Cử nhân Sư phạm
Toán học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 A2.2 21% 01/11/2024 22% 01/11/2025

4 Ông Bùi Gia Trung 08/4/1977 Giáo viên Trường TH và THCS Lê Lợi Cử nhân sư phạm
Ngữ văn Giáo viên THCS hạng II V.07.04.31 A2.2 21% 01/11/2024 22% 01/11/2025

5 Bà Nguyễn Thị Vân 15/02/1989 Giáo viên Trường TH và THCS Lê Lợi Cử nhân sư phạm
Vật lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 A1 12% 01/11/2024 13% 01/11/2025

Danh sách này gồm có 05 người./.
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